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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm cố vấn học tập các lớp sinh viên năm II, III, IV 

năm học 2024 - 2025 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp nay là Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý 

viên chức và nhân viên trong Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 6045/QĐ-ĐHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-ĐHĐT ngày ngày 04 tháng 4 năm 2023 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về hoạt động 

cố vấn học tập của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm cố vấn học tập các lớp sinh viên năm II, III, IV, năm học 2024 - 2025 

của Trường Đại học Đồng Tháp, gồm các viên chức có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 

tại Điều 8, Điều 9 Quyết định số 1293/QĐ-ĐHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về hoạt động cố vấn học tập của 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trưởng các đơn vị 

liên quan và các viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Trường; 

- Đăng D-Office Trường; 

- Lưu: VT, CTSV&TT (Tiên). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Cao Dao Thép 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM II, III, IV, 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHĐT ngày tháng 9 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 

 

TT Họ và tên Lớp Khoa 

1 Hồ Chí Linh ĐHSVAN21A, B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm 

Khoa học Xã hội, 

Trường Sư phạm 

2 Nguyễn Diệu Minh Chân Như ĐHSVAN22A, B, C 

3 Đặng Thanh Hải ĐHSVAN23A, B 

 

4 

 

Nguyễn Thị Chính 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Ngữ văn khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

 

5 

 

Trần Thị Hiền 

ĐHSSU21A 

ĐHSSU22A 

ĐHSSU23A 

6 Dương Tô Quốc Thái ĐHLS-DL23A, D, E 

7 Nguyễn Trọng Minh ĐHLS-DL23B, C 

 

8 

 

Nguyễn Thế Hồng 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Lịch sử khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

9 Nguyễn Thị Thanh Vân ĐHSĐIA21A, B 

10 Tôn Sơn 
ĐHSĐIA22A 

ĐHLS-DL22A 

11 Hoàng Thị Việt Hà 
ĐHSĐIA23A 

ĐHĐLH23A 

 

12 

 

Nguyễn Thanh Tâm 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Địa lý khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

13 Nguyễn Quốc Thái ĐHSLY21A  

 

 

Khoa Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên, Trường 

Sư phạm 

14 Phạm Thị Mỹ Hạnh ĐHSLY22A 

15 Trương Thị Bạch Yến ĐHSLY23A 

16 Hồ Sỹ Linh ĐHSHOA21A 

17 Đặng Kim Tại ĐHSHOA22A 

18 Lê Thị Thanh Xuân ĐHSHOA23A 

19 Lê Thị Thu Hường ĐHSSINH21A 
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20 Phạm Thị Thanh Mai ĐHSSINH22A  

21 Lê Thị Thanh ĐHSSINH23A 

22 Nguyễn Thị Oanh ĐHSPCN21A 

23 Nguyễn Thị Tình 
ĐHSPCN22A 

ĐHSPCN23A 

24 Trần Thị Ngọc Anh ĐHSKHTN22A 

25 Nguyễn Thị Bé Nhanh ĐHSKHTN23A, B 

26 Lê Thị Ngọc Tú ĐHSKHTN23C, D 

27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐHSKHTN23E, F 

28 Phạm Tuấn Vinh ĐHSKHTN23G, H 

29 Phan Anh ĐHGDCT23A 
Khoa Giáo dục 

Chính trị, Trường 

Sư phạm 

30 Lê Thị Lệ Hoa ĐHGDCT22A 

31 Lê Anh Thi ĐHGDCT21A 

 

32 

 

Nguyễn Duy Thanh 

ĐHGDTC21A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Giáo dục 

thể chất - Sư 

phạm Nghệ thuật, 

Trường Sư phạm 

Sinh viên ngành Giáo dục 

Thể chất khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

33 Nguyễn Thị Thùy Dương (B) ĐHGDTC21B 

34 Trần Minh Hùng ĐHGDTC22A 

35 Hồ Thanh Tâm ĐHGDTC22B 

36 Phạm Hiền Chương ĐHGDTC22C 

37 Trần Thị Kim Ngọc ĐHGDTC23A 

38 Trần Ngọc Minh Khoa 
ĐHGDTC23B 

ĐHGDTC23C 

39 Nguyễn Huy Bình ĐHSAN23A, B, C, D 

40 Trà Ngọc Đức ĐHSAN22A, B 

 

41 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 

ĐHSAN21A 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Âm nhạc khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

42 Phạm Thị Thu Hằng ĐHSMT23A 

43 Lượng Minh Trí ĐHSMT23B 

44 Nguyễn Thị Bích Thuấn ĐHSMT22A 

45 Lê Mạnh Hà ĐHSMT21A 
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  Sinh viên ngành Sư phạm Mĩ 

thuật khóa 2020 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

 

 

46 

 

Trần Thụy Hoàng Yến 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Toán học khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư phạm 

Toán - Tin, 

Trường Sư phạm 

47 Ngô Tấn Phúc ĐHSTOAN21A, B 

 

48 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

ĐHSTIN21A 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Tin học khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

49 Võ Xuân Mai ĐHSTOAN22A 

50 Nguyễn Thị Mộng Tuyền ĐHSTOAN22B 

51 Nguyễn Thị Ngọc Chi ĐHSTIN22A 

52 Lê Minh Cường 
ĐHSTOAN23A, B 

ĐHSTOAN23C-TA 

53 Nguyễn Thị Thanh Thảo ĐHSTIN23A, B, C 

54 Hà Thái Thủy Lam 
ĐHGDTH21A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học - 

Mầm non, 

Trường Sư phạm 

ĐHGDTH22L 

55 Hoàng Thị Quế ĐHGDTH21B 

56 Huỳnh Kim Tường Vi ĐHGDTH21C 

57 Đỗ Thị Như Uyên ĐHGDTH21D 

58 Nguyễn Thị Trúc Minh ĐHGDTH21E 

59 Lê Thị Lan 
ĐHGDMN21A 

ĐHGDMN23E 

60 Phan Thị Hoàng Nguyên ĐHGDMN21B 

61 Nguyễn Thị Tuyết Minh ĐHGDMN21C 

62 Nguyễn Bích Hằng ĐHGDMN22A 

63 Nguyễn Ngọc Trinh ĐHGDMN22B 

64 Võ Ngọc Quyên CĐGDMN22A 

65 Cao Thị Bích Liên ĐHGDTH22A 

66 Huỳnh Thị Trúc Giang ĐHGDTH22B 

67 Phan Thị Hiệp 
ĐHGDTH22C 

ĐHGDTH23C 

68 Trần Thị Giao Xuân 
ĐHGDTH22D 

ĐHGDTH22F 
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69 

 

Vũ Thị Hiền 
ĐHGDTH22E  

ĐHGDTH23E 

70 Lê Duy Cường ĐHGDTH22G 

 

71 

 

Trần Hoàng Anh 
ĐHGDTH22H 

ĐHGDTH23H 

72 Nguyễn Trọng Hiếu ĐHGDTH22I 

 

73 

 

Võ Thị Nhỏ 
ĐHGDTH22K 

ĐHGDTH23K 

74 Hoàng Thị Quế ĐHGDTH22M 

75 Cao Thị Bích Liên ĐHGDTH23A 

76 Huỳnh Mỹ Linh ĐHGDTH23B 

77 Đỗ Thị Như Uyên ĐHGDTH23D 

78 Lê Thị Thanh Hồng ĐHGDTH23F 

79 Lê Duy Cường ĐHGDTH23G 

80 Nguyễn Trọng Hiếu ĐHGDTH23I 

81 Trương Công Vĩnh Khanh ĐHGDTH23J 

82 Huỳnh Kim Tường Vi ĐHGDTH23L 

83 Nguyễn Thị Trúc Minh ĐHGDTH23M 

84 Phan Thị Hoàng Nguyên ĐHGDMN23A 

85 Nguyễn Ngọc Trinh ĐHGDMN23B 

86 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt ĐHGDMN23C, D 

87 Nguyễn Bích Hằng ĐHGDMN23F 

88 Lê Ánh Nguyệt CĐGDMN23A, B, C 

 

 

89 

 

 

Trần Thị Kim Thúy 

Sinh viên ngành GDMN hệ 

Cao đẳng khóa 2021 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

Sinh viên ngành GDTH hệ 

Đại học khóa 2020 trở về 

trước chưa tốt nghiệp 

90 Phạm Huỳnh Thúy Uyên ĐHSANH21A, B, C, D  

 

Khoa Ngoại ngữ 
91 Trần Thị Hiền ĐHANH21A, B 

 

92 

 

Bùi Thị Cao Nguyên 
ĐHTAKD21A 

ĐHANH19A 
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93 

 

 

 

Lê Nhựt Long 

ĐHTADL21A  

ĐHANH17A1 

ĐHTAKD18A 

ĐHTAKD19A 

ĐHTADL22A 

94 Lê Thành Long 
ĐHTQ22A, B, C, D, E, F 

ĐHTQ18A, B 

95 Nguyễn Văn Tám ĐHTQ21A, B, C 

96 Hồng Diễm Thúy ĐHSANH22A, B, C, D, E 

97 Trần Thiện Tánh ĐHSANH22F, G 

98 Nguyễn Thị Thanh Thảo 
ĐHANH22A, B 

ĐHTAKD22A 

99 Ngô Phương Thủy ĐHSANH23A, B, C 

100 Mai Thị Thảo ĐHSANH23D, E, F 

101 Bùi Trường An 
ĐHANH23A, B, C, D, E 

ĐHTAKD23A 

102 Lê Duyên Khánh ĐHTQ23A, B, C, D 

103 Nguyễn Thị Thúy Liên 
ĐHTQ23E, F, G 

ĐHTQA23A 

104 Lê Hồng Phương Thảo ĐHTAKD20A 

105 Võ Thị Kim Thảo ĐHSANH20AB 

106 Trần Ngọc Ánh 
ĐHANH18A, B 

ĐHANH20A 

107 Phạm Thị Kim Chi 
ĐHTQ19A, B, C 

ĐHTQ20A, B, C, D 

108 Lê Minh Thư 
ĐHCNTT21A, B  

 

Công nghệ và 

Kỹ thuật 

ĐHCNTT19A 

109 Huỳnh Lê Uyên Minh ĐHCNTT22A, B, C 

110 Phạm Huệ Minh ĐHCNTT23A, B, C, D-IT 

111 Trần Kim Hương ĐHCNTT23A, B-CS 

112 Phạm Thái Ngọc ĐHKDQT23A 
 

Kinh tế - Luật 
113 Hoàng Thị Tố Như 

ĐHKT17A, B, C 

ĐHKT21A, B, C 
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114 

 

Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
ĐHKT18A, B  

ĐHKT22A, B, C 

 

115 

 

Nguyễn Thị Mỹ Trinh 
ĐHKT19A, B 

ĐHKT23A, B, C, D 

116 Lê Thị Kim Triệu ĐHKT20A, B, C 

117 Võ Thị Minh Mẫn ĐHLUAT23A 

118 Võ Thị Mỹ Linh ĐHLUAT23B 

 

119 

 

Nguyễn Anh Tú 
ĐHQLC23A 

ĐHTCNH22A, B 

 

120 

 

Huỳnh Quốc Tuấn 
ĐHQTKD17A, 18A, 19A 

ĐHQTKD21A, B, C 

 

121 

 

Ngô Nguyễn Hoàng Pha 
ĐHQTKD20A, B, C 

ĐHQTKD22A, B 

122 Lê Thị Loan ĐHQTKD23A, B, C 

 

123 

 

Nguyễn Thị Bích Thuận 

ĐHTCNH17A, 18A, 

19A, 20A 

ĐHTCNH23A, B 

124 Hồ Thị Khánh Linh ĐHTCNH21A, B 

 

 

125 

 

 

Nguyễn Văn Lượm 

ĐHQLVH21A  

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa - Du lịch 

và Công tác 

xã hội 

Sinh viên ngành QLVH 

khóa 2019 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

126 Đỗ Thị Kiều Hoa ĐHVNH21A 

127 Dương Văn Khánh ĐHCTXH21A 

 

128 

 

Trần Hoàng Phong 
ĐHQLVH22A 

ĐHQLVH23A 

 

 

129 

 

 

Trần Thanh Thảo Uyên 

ĐHVNH22A, B 

Sinh viên ngành VNH 

khóa 2020 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

130 Trần Kim Ngọc ĐHCTXH22A 

131 Võ Nguyên Thông ĐHVNH23A, B 
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132 Đỗ Thị Thảo ĐHCTXH23A  

 

 

133 

 

 

Bùi Minh Triết 

ĐHKHMT21A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông nghiệp, 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Sinh viên ngành KHMT 

khóa 2020 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

134 Phạm Thế Hùng ĐHQLĐĐ21A 

 

135 

 

Nguyễn Gia Hiển 

ĐHNTTS21A 

Sinh viên ngành NTTS 

khóa 2020 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

 

136 

 

Trần Thị Cẩm Tú 

ĐHNH21A 

Sinh viên ngành Nông học 

khóa 2020 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

137 Lê Diễm Kiều 
ĐHKHMT22A 

ĐHKHMT23A 

138 Nguyễn Hồ ĐHQLĐĐ22A 

139 Trần Đạt Huy ĐHNTTS22A 

140 Nguyễn Thị Pha Ly 
ĐHNH22A 

ĐHQLTNMT23A 

 

141 

 

La Văn Hùng Minh 

ĐHQLĐĐ23A 

Sinh viên ngành QLĐĐ 

khóa 2020 trở về trước 

chưa tốt nghiệp 

142 Nguyễn Thị Thành ĐHNTTS23A 

143 Võ Duy Hoàng ĐHNH23A 

 

Danh sách này có 143 (một trăm bốn mươi ba) người./. 
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